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BẢNG  PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

TT Nơi nhận 

1.  Ban Giám đốc 

2.  Ban Chỉ đạo ISO 

3.  Đại diện Cảng vụ hàng hải  ại  am Đ nh 

4.  Phòng PC-TT-ATANHH 

5.  Phòng Tổ chức - Hành chính 

6.  Cập nhậ  Wesi e cơ quan 
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1. MỤC ĐÍCH   

     Quy trình này quy đ nh  rình  ự  hủ  ục và  rách nhiệm  rong việc công bố 

Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạ  động hàng hải đúng 

thẩm quyền được giao  heo quy đ nh của pháp luậ , nhằm bảo đảm an toàn cho tàu 

 huyền hoạ  động  rong phạm vi vùng nước cảng biển Thái Bình, cảng biển  am 

Đ nh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình. 

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

Áp dụng đối với cán bộ nghiệp vụ, Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy 

quyền  rong việc  hực hiện  hủ  ục công bố  hông báo hàng hải về khu vực biển hạn 

chế hoặc cấm hoạ  động hàng hải  ại vùng nước cảng biển Thái Bình, cảng biển 

 am Đ nh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

-  gh  đ nh số  gh  đ nh số 58/2017/ Đ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ 

quy đ nh chi  iế  mộ  số điều của Bộ luậ  Hàng hải Việ   am về quản lý hoạ  động 

hàng hải; 

- Thông  ư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ  rưởng Bộ Giao 

 hông vận  ải quy đ nh về  ổ chức và hoạ  động của Cảng vụ hàng hải; 

- Thông  ư số 16/2020/TT-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ  rưởng Bộ Giao 

 hông vận  ải về công bố vùng nước cảng biển  huộc đ a phận  ỉnh Thái Bình,  ỉnh 

 am Đ nh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình; 

- Quyế  đ nh số 532/QĐ-CVHHTB ngày 01/10/2020 của Giám đốc Cảng vụ 

hàng hải Thái Bình ban hành  ội quy cảng biển Thái Bình -  am Đ nh. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa:  

- Thông báo hàng hải: Là văn bản do cơ quan,  ổ chức có  hẩm quyền ban 

hành, công bố để cung cấp  hông  in, chỉ dẫn cho người đi biển và  ổ chức, cá nhân 

liên quan nhằm bảo đảm an  oàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô 

nhiễm môi  rường. 

- Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạ  động hàng hải: 

Mộ  khu vực biển được sử dụng cho hoạ  động diễn  ập quân sự, khu vực đổ chấ  

 hải, khu vực cấm neo đậu, diễn  ập  ìm kiếm cứu nạn, khu vực xảy ra sự cố  ràn 

dầu hoặc chấ  độc hại, khu vực đổ đấ , nghiên cứu khoa học, đánh bắ , nuôi  rồng 

hải sản, giải  rí, du l ch,  hể  hao, vùng đặ  hệ  hống  hu  hập dữ liệu hải dương hay 

các hoạ  động dân sự khác, do  ính chấ  công việc có  hể gây nguy hiểm cho  àu 

 huyền qua lại  rong khu vực biển đó phải công bố  hông báo hàng hải về khu vực 

nêu trên. 
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4.2. Chữ viết tắt: 

  gh  đ nh số 58/201/ Đ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy đ nh chi  iế  

mộ  số điều của Bộ luậ  Hàng hải Việ   am về quản lý hoạ  động hàng hải viể   ắ  

là:  Đ 58CP; 

 Thông báo hàng hải viế   ắ  là: TBHH. 

Cảng vụ hàng hải Thái Bình viết tắt: CVHHTB 

Đại diện Cảng vụ hàng hải  ại  am Đ nh viết tắ : Đại diện 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện  hực hiện TTHC: / 

5.2 

Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 

Đơn đề ngh  công bố TBHH của chủ đầu  ư hoặc 

người khai  hác  heo Mẫu số 31 quy đ nh  ại Phụ lục 

 gh  đ nh 58/2017/ Đ-CP   

01 

 

Bình đồ hoặc hải đồ  hể hiện khu vực biển hạn chế 

hoặc cấm hoạ  động hàng hải 
01 

 

Bản sao văn bản chấp  huận của cơ quan có  hẩm 

quyền  heo quy đ nh của pháp luậ  (nếu có); Các tài 

liệu,  hông  in cần  hiế  liên quan đến khu vực biển 

hạn chế hoặc cấm hoạ  động hàng hải (nếu có). 

 01 

5.3 Số lượng hồ sơ:   01 bộ 

5.4 Thời giam xử lý: 03 ngày 

5.5  ơi  iếp nhận và  rả kế  quả: Cảng vụ hàng hải Thái Bình 

5.6 Lệ Phí: không 

5.7 Quy  rình xử lý công việc   

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1  ộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân liên quan  
Mẫu số 31 

-  Đ 58 

B2 
Tiếp nhận hồ 

sơ 

Văn  hư cơ quan  iếp nhận hồ 

sơ và chuyển cho lãnh đạo để 

phê duyệ   hực hiện. 
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B3 Xem xé  hồ sơ 

Phòng PCTTATANHH, Đại 

diện xem xé  hồ sơ (hợp lệ 

chuyển lãnh đạo ra Thông báo, 

không hợp lệ  ham mưu ra văn 

bản  rả lời) 

24h 
Mẫu số 29 

-  Đ 58 

B4 

Triển khai  hực 

hiện các công 

việc  iếp  heo 

 

Phòng PCTTATANHH phối 

hợp cùng Đại diện  riển khai 

công tác quản lý, các công việc 

liên quan khác  heo quy đ nh 

của pháp luậ , 

  

B5 Lưu Hồ Sơ 
Văn  hư, Phòng CTTATANHH, 

Đại diện 
  

Lưu ý     

5.8 Cơ sở pháp lý:  gh  đ nh số 58/201/ Đ-CP  

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 Mẫu số 29  Thông báo hàng hải 

2 Mẫu số 31 Đơn đề ngh  công bố TBHH 
 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Hồ sơ lưu 

1 Đơn đề ngh  công bố  hông báo hàng hải 

2 Thông báo hàng hải 

3 
Bình đồ hoặc hải đồ  hể hiện khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạ  động 

hàng hải 

4 
Bản sao văn bản chấp  huận của cơ quan có  hẩm quyền  heo quy đ nh của 

pháp luậ  (nếu có); Các  ài liệu,  hông  in cần  hiế  liên quan đến khu vực 

biển hạn chế hoặc cấm hoạ  động hàng hải (nếu có). 

5 Văn bản yêu cầu hoàn  hiện hồ sơ (nếu có) 

Hồ sơ được lưu tại Văn thư, Phòng PCTTATANHH và Đại diện thời gian lưu theo quy định. 

Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ văn thư của cơ quan để lưu trữ theo quy định hiện hành. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


